
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201408 Trần Thúy An 14/11/2002 Cần Thơ DH20QTS02

2 200810 Nguyễn Anh Duy 06/10/2001 Hậu Giang DH20OTO03

3 191515 Tạ Lê Duy 02/07/2001 Vĩnh Long DH20QTN01

4 203579 Trần Mạnh Duy 24/02/2002 Cà Mau DH20OTO06

5 212245 Lâm Nguyễn Ngọc Hân 28/04/2002 An Giang DH21KQT01

6 221286 Lưu Thị Ngọc Hân 09/12/2004 Hậu Giang DH22QTK01

7 200479 Lê Thu Hằng 13/10/2002 Đồng Tháp DH20QTN01

8 203166 Phạm Thái Hiệp 14/01/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

9 226123 Nguyễn Thị Thu Hương 26/10/2004 Tiền Giang DH22HAY01

10 226191 Nguyễn Trúc Huỳnh 13/04/2004 Hậu Giang DH22QTK01

11 198984 Lê Y Khoa 09/11/2000 Sóc Trăng DH19OTO07

12 200181 Trần Đăng Khoa 17/08/2001 An Giang DH20LUA01

13 212626 Huỳnh Thị Mỹ Linh 01/04/2003 Cần Thơ DH22QTK01

14 220897 Trương Ngọc Mai 29/10/2004 Vĩnh Long DH22QLC01

15 213010 Nguyễn Nha Minh 09/07/2003 Cần Thơ DH21QTS02

16 226691 Trần Huy Nam 01/12/2003 Cà Mau DH22QTK01

17 222018 Lê Thị Thúy Ngân 12/04/2004 Cần Thơ DH22XET01

18 221789 Trương Văn Ngoan 06/11/2004 An Giang DH22QTK01

19 220439 Nguyễn Hoàng Ngọc 04/04/2004 TP.HCM DH22QTK01

20 224119 Trần Thị Ngọc 19/01/2004 Cần Thơ DH22QTK01

21 201869 Trần Thị Kim Ngọc 20/12/2002 Hậu Giang DH20QTD02

22 220533 Nguyễn Văn Trung Nguyên 02/07/2004 An Giang DH22LUA01
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23 220388 Nguyễn Hữu Nhân 28/08/2004 Hậu Giang DH22QTK01

24 224087 Võ Thị Tuyết Nhi 09/09/2003 Kiên Giang DH22QTK01

25 213263 Trần Thị Huỳnh Như 04/11/2003 Cần Thơ DH21QTS02

26 202614 Nguyễn Hoài Niệm 01/02/2002 Cà Mau DH20OTO08

27 220343 Cao Gia Phát 24/02/2004 Hậu Giang DH22QTK01

28 213196 Phạm Thành Phát 28/11/2003 Cần Thơ DH21QTS02

29 235894 Trần Phú Quí 16/12/2005 Vĩnh Long DH23OTO09

30 192455 Võ Tiến Sỉ 25/07/2000 An Giang DH19OTO04

31 236012 Phan Minh Tấn 03/02/2004 Trà Vinh DH23OTO09

32 227109 Nguyễn Thị Dạ Thảo 04/05/2004 Kiên Giang DH22QTK01

33 221521 Nguyễn Anh Thư 06/11/2004 Hậu Giang DH22QTK01

34 210998 Lê Tiến 09/09/2003 An Giang DH21KQT01

35 180850 Phạm Nguyễn Thế Trân 23/03/2000 Kiên Giang DH18LUA01

36 219630 Huỳnh Thái Tuấn 16/03/2003 Hậu Giang DH21LKT02

37 213905 Nguyễn Kim Tuyền 15/01/2003 Cà Mau DH21KQT01

38 210098 Phan Việt Văn 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO01

39 200460 Nguyễn Trần Tường Vy 29/05/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

40 203346 Phạm Trúc Vy 28/02/2002 Vĩnh Long DH20CNT01
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